
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI  

A1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA NHIỀU CƠ QUAN 

(SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC) 

TT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước 

1 Hỗ trợ cho 

người lao động 

thuộc đối tượng 

là người dân tộc 

thiểu số, người 

thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, 

thân nhân người 

có công với 

cách mạng đi 

làm việc ở nước 

ngoài theo hợp 

đồng 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

- Sở Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

(địa chỉ 159 

Pasteur, 

Phường Võ 

Thị Sáu, 

Quận 3) đối 

với đối tượng 

là người dân 

tộc thiểu số, 

thân nhân 

Không - Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020. 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 

09/12/2020. 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của 

Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và 

bền vững đối với 61 huyện nghèo. 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của 

Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và 

quỹ quốc gia về việc làm. 
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người có 

công với 

cách mạng đi 

làm việc ở 

nước ngoài 

theo hợp 

đồng. 

- Uỷ ban 

nhân dân 

quận, huyện, 

thành phố 

Thủ Đức đối 

với đối tượng 

là người 

thuộc hộ 

nghèo, hộ 

cận nghèo đi 

làm việc ở 

nước ngoài 

theo hợp 

đồng. 

 

 

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 

ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ 

trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 

ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ 

trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm. 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc 

giấy tờ có xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội. 

- Quyết định số 1925/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 12 

năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 

việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục 

hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Hướng dẫn số 28238/HD-SLĐTBXH ngày 19/8/2021 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện 

chính sách đào tạo nghề sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 
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tháng; giải quyết việc làm cho người lao động thuộc diện 

hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố năm 2021. 

- Công văn số 11115/SLĐTBXH-VPB ngày 25/3/2022 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tiếp tục 

thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm 

cho lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thành 

phố. 

 

A2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN KHÁC 

TT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước 

1 Hỗ trợ cho 

người lao động 

thuộc đối tượng 

là người bị thu 

hồi đất nông 

nghiệp đi làm 

việc ở nước 

ngoài theo hợp 

đồng 

10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Chủ đầu tư/ 

Doanh 

nghiệp 

 

 

Không - Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020. 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của 

Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm 

và quỹ quốc gia về việc làm. 

- Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo 

nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu 

hồi đất. 

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-

BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh 
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TT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số 

điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy 

định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia 

về việc làm. 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 

8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 

của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm 

trú giấy hoặc giấy tờ có xác nhận nơi cư trú khi thực 

hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Quyết định số 1925/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 12 

năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 

thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý lao 

động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước 

1 Đăng ký Hợp 

đồng lao 

động trực tiếp 

giao kết 

03 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ  

 

Sở Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội (địa chỉ 

159 Pasteur, 

Phường Võ 

Thị Sáu, 

Quận 3). 

 

 

Không - Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13 tháng 

11 năm 2020. 

- Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định 

chi tiết một số điều của Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 

- Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định 

về Hệ thống cơ sở dữ liệu người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, 

1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Người lao 

động nộp 01 bộ hồ sơ 

trực tiếp, trực tuyến 

hoặc qua dịch vụ bưu 

chính tới Sở Lao động 

- Thương binh và Xã 

hội nơi doanh nghiệp 

đặt trụ sở chính.  

- Bước 2. Trong thời 

hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, Sở Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội xác nhận bằng 

văn bản việc đăng ký 

hợp đồng lao động cho 

người lao động; trường 

hợp không chấp thuận 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm 

trú giấy hoặc giấy tờ có xác nhận nơi cư trú 

khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

- Quyết định số 1925/QĐ-LĐTBXH ngày 14 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ 

tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục 

hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý lao 

động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

phải nêu rõ lý do. 

2. Thời hạn giải 

quyết: 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 
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